
SỞ NN VÀ PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

Số:           /CCKL-TCHC 

V/v cung cấp thông tin cơ quan, đơn vị 

để thực hiện kết xuất dữ liệu các báo cáo 

theo Thông tư 02/2023/TT-BNV của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ và lao động hợp đồng 

theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Bình Định, ngày        tháng  11  năm 2023 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định 

Thực hiện Văn bản số 3926/SNN-TCCBngày 17/11/2023 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc nhắc nhở cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ, 

công chức, viên chức. 

 Chi cục Kiểm lâm cung cấp thông tin cơ quan, đơn vị để thực hiện kết xuất 

dữ liệu các báo cáo theo Thông tư 02/2023/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và 

lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, cụ thể tại Phụ lục đính 

kèm. 

Chi cục Kiểm lâm cung cấp thông tin để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn biết, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                               
- PCCT phụ trách và P.CCT; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Đức Sáu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục  

CUNG CẤP THÔNG TIN CHI CỤC KIỂM LÂM VÀ  

LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2022/NĐ-CP  
(Kèm theo Văn bản số:           /CCKL-TCHC ngày 21 /11/2023 của Chi cục Kiểm lâm) 

 

1. THÔNG TIN ĐƠN VỊ 

- Tên đơn vị: CHI CỤC KIỂM LÂM 

- Điện thoại đơn vị: 0256 2240662 

- Người đại diện: Lê Đức Sáu, Phó Chi cục trưởng Phụ trách  

 - Email: cckl@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

 - Mã số NSNN: 1010728 

 - Mã số thuế: 41001111144 

 

2. THÔNG TIN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 

111/2022/NĐ-CP  

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Quê quán 

Nhiệm vụ được phân 

công 

1 
Nguyễn Thị Tố 

Quyên 
12/8/1988 

Nhơn Khánh, An 

Nhơn, Bình Định 

Bảo vệ, tạp vụ tại cơ quan 

Chi cục Kiểm lâm 

2 Nguyễn Thành Nhân 21/01/1988 
An Hòa, An Lão, 

Bình Định 

Lái xe, Hạt Kiểm lâm huyện 

An Lão 

3 Lê Văn Nhàng 21/01/1980 
Cát Hanh, Phù Cát, 

Bình Định 

Lái xe, Hạt Kiểm lâm thị xã 

An Nhơn 

4 Nguyễn Bá Truyền 12/10/1974 
Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, 

Bình Định 

Lái xe Hạt Kiểm lâm huyện 

Hoài Ân 

5 Nguyễn Thanh Tuấn 05/6/1967 
Hoài Xuân, Hoài 

Nhơn, Bình Định 

Lái xe Hạt Kiểm lâm thị xã 

Hoài Nhơn 

6 Trương Cao Khương 12/01/1984 
TT Phù Mỹ, Phù 

Mỹ, Bình Định 

Lái xe Hạt Kiểm lâm huyện 

Phù Mỹ 

7 Hà Thanh Tuấn 01/02/1971 
Cát Hanh, Phù Cát, 

Bình Định 

Lái xe Hạt Kiểm lâm huyện 

Phù Cát 

8 Châu Minh Hậu 25/5/1983 
Quảng Đông, Trung 

Quốc 

Lái xe Hạt Kiểm lâm huyện 

Tây Sơn 

9 Trương Bá Khôi 26/01/1983 
Phước Thành, Tuy 

Phước, Bình Định 

Lái xe Hạt Kiểm lâm liên 

huyện Tuy Phước-TP. 

Quy Nhơn 

10 Nguyễn Thanh Yên 13/6/1975 
Tú An, An Khê, Gia 

Lai 

Lái xe Hạt Kiểm lâm 

huyện Vân Canh 

11 Nguyễn Thanh Sơn 06/8/1994 
Vĩnh Thịnh, Vĩnh 

Thạnh, Bình Định 

Lái xe Hạt Kiểm lâm 

huyện Vĩnh Thạnh 

12 Lê Thanh Bình 12/7/1987 
Tây Giang, Tây 

Sơn, Bình Định 

Lái xe,  Đội Kiểm lâm CĐ 

và PCCCR 
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